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DANH SÁCH SINH VIÊN CẤP HỌC BỔNG CTXH  

NĂM HỌC 2011 – 2012  

 

Stt HỌ VÀ TÊN 
LỚP SINH 

VIÊN 
SỐ TIỀN GHI CHÚ 

1.  Trần Thị Minh Giang XH08 2,000,000  

2.  Nguyễn Thị Chuyền XH08 2,000,000  

3.  Nguyễn Thị Kim Lý CT08 2,000,000  

4.  Nguyễn Quốc Dũng CT08 2,000,000  

5.  Huỳnh Kim Phụng CT08 2,000,000  

6.  Trần Thị Tuyết CT08 2,000,000  

7.  Nguyễn Thị Lý CT08 2,000,000  

8.  Phạm Thị Loan CT08 2,000,000  

9.  Phan Thị Mỹ Hạnh CT08 2,000,000  

10.  Nguyễn Văn Ngọc Tiến CT08 2,000,000  

11.  Nguyễn Thị Tuyết CT08 2,000,000  

12.  Trần Thị Diễm My CT08 2,000,000  

13.  Chu Văn Thành CT08 2,000,000  

14.  Ngân Thị Lan CT08 2,000,000  

15.  Lê Thị Hương CT08 2,000,000  

16.  Trương Thị Kim CT08 2,000,000  

17.  Hoàng Văn Tiến CT08 2,000,000  



18.  Nguyễn Thị Phấn XH09 2,000,000  

19.  Hà Thị Hiếu XH09 2,000,000  

20.  Nguyễn Thị Thu Thảo XH09 2,000,000  

21.  Nguyễn Thị Phương XH09 2,000,000  

22.  Trịnh Văn Hoàng CT09 2,000,000  

23.  Nguyễn Thị Thanh Tiền CT09 2,000,000  

24.  Trần Thị Thúy CT09 2,000,000  

25.  Nguyễn Thị Yến Ly CT09 2,000,000  

26.  Võ Thị Mỹ Lợi CT09 2,000,000  

27.  Nguyễn Thị Nhân Diễm CT09 2,000,000  

28.  Lê Thị Cúc CD09 2,000,000  

29.  Nguyễn Tiến Khoa CD09 2,000,000  

30.  Đặng Đức Tự CD09 2,000,000  

31.  Nguyễn Thị Thanh Huyền CD09 2,000,000  

32.  Lê Quốc Lợi CD09 2,000,000  

33.  Nguyễn Thái Vũ CD09 2,000,000  

34.  Đinh Thị Yến Khanh CD09 2,000,000  

35.  Đoàn Văn Phát CD09 2,000,000  

36.  Trần Bảo Ngọc CD10 2,000,000  

37.  Lê Thị Thương CD10 2,000,000  

38.  Lê Thị Thúy Vi CD10 2,000,000  

39.  Nguyễn Thị Thu Trang CD10 2,000,000  

40.  Lê Thị Hoài CD10 2,000,000  

41.  Trần Thị Thảo Vi CD10 2,000,000  

42.  Nguyễn Hoàng Lê Vũ CD11 2,000,000  

43.  Nguyễn Phi Long CD11 2,000,000  



44.  Nguyễn Thị Kim Xao DN09 2,000,000  

45.  Phạm Thị Lành DN09 2,000,000  

46.  Nguyễn Ngọc Sang DN09 2,000,000  

47.  Nguyễn Thị Cẩm Linh XH10 2,000,000  

48.  Huỳnh Thị Xậm  2,000,000 SV từ xa 

49.  Trần Thị Long Phụng CT07 

3,000,000 Sv tốt nghiệp loại 

giỏi 

50.  Phạm Thị Minh Huệ CT07 

2,000,000 SV tốt nghiệp 

trên 7,4 

51.  Vũ Thị Hoàng Nga CT07 

2,000,000 SV tốt nghiệp 

trên 7,4 

52.  Lê Thị Kim Thiện CT07 

2,000,000 SV tốt nghiệp 

trên 7,4 

53.  Lê Thị Hằng Thu CT07 

2,000,000 SV tốt nghiệp 

trên 7,4 

54.  Văn Thị Thủy Tiên CT07 

2,000,000 SV tốt nghiệp 

trên 7,4 

55.  Vụ Thị Tơ CT07 

2,000,000 SV tốt nghiệp 

trên 7,4 

56.  Nguyễn Thị Thanh Trị CT07 

2,000,000 SV tốt nghiệp 

trên 7,4 

57.  Nguyễn Thị Xim CT07 

2,000,000 SV tốt nghiệp 

trên 7,4 

58.  Huỳnh Thị Bích Diệu CT07 

2,000,000 SV tốt nghiệp 

trên 7,4 

59.  Phan Lê Minh Quân CT07 

2,000,000 SV tốt nghiệp 

trên 7,4 



 

 
Danh sách gồm 65 sinh viên 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.  Lê Thị Hường  

2,000,000 SV tốt nghiệp 

trên 7,4 

61.  Bùi Thị Bảy CT07 

1,500,000 SV tốt nghiệp 

trên 7,0 

62.  Bùi Thị Dung CT07 

1,500,000 SV tốt nghiệp 

trên 7,0 

63.  Nguyễn Thị Ngoan CT07 

1,500,000 SV tốt nghiệp 

trên 7,0 

64.  Nguyễn Tấn Trương CT07 

1,500,000 SV tốt nghiệp 

trên 7,0 

65.  Trương Tiên Phước CT07 

1,500,000 SV tốt nghiệp 

trên 7,0 


